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BÀI TẬP THU HOẠCH SỐ 1 

MÔN QUẢN TRỊ KINH DOANH 

 

Câu 1: Điều kiện dể một doanh nghiệp có tư cách pháp nhân 

Doanh nghiệp nhà nước, hợp tác xã, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty 

cổ phần, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các tổ chức kinh 
 

tế khác có tư cách pháp nhân khi có đủ các điều kiện sau: 
 

1- Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập, cho phép thành 

lập, đăng ký hoặc công nhận; 
 

2- Có cơ cấu tổ chức chặt chẽ; 
 

3- Có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm 

bằng tài sản đó; 

4- Nhân danh mình tham gia các quan hệ pháp luật một cách độc lập. 

(Theo Điều 94 và khoản 1 Điều 113 - Bộ Luật dân sự Việt Nam) Điều 

kiện để một doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký 
 

kinh doanh và thời điểm bắt đầu kinh doanh theo Điều 17 Luật doanh nghiệp 
 
 

1- Doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nếu có đủ 

các điều kiện sau đây: 
 

a) Ngành, nghề kinh doanh không thuộc đối tượng cấm kinh doanh; 
 

b) Tên của doanh nghiệp được đặt đúng như quy định tại khoản 1 Điều 
 

24 -Luật doanh nghiệp; 
 

c) Có hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định của pháp luật; 
 

d) Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định. 
 

2- Doanh nghiệp có quyền hoạt động kinh doanh kể từ ngày được cấp 

giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Đối với những ngành, nghề kinh doanh 

có điều kiện thì doanh nghiệp được quyền kinh doanh các ngành, nghề đó kể 

từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh 

hoặc có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định. 

 

Câu 2: Các loại hình doanh nghiệp Việt Nam 
 

1. Doanh nghiệp nhà nước 
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1. 1. Khái niệm 
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Doanh nghiệp nhà nước là tổ chức do Nhà nước đầu tư vốn, thành lập 

và tổ chức quản lý, hoạt động kinh doanh hoặc hoạt động công ích, nhằm 

thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội do Nhà nước giao. Doanh nghiệp nhà 

nước có tư cách pháp nhân, có các quyền và nghĩa vụ dân sự, tự chịu trách 

nhiệm về toàn bộ hoạt động, kinh doanh trong phạm vi số vốn do doanh 

nghiệp quản lý. 
 

(Theo Điều 1 Luật doanh nghiệp nhà nước) 
 

1.2. Chủ sở hữu 
 

Doanh nghiệp nhà nước do Nhà nước đầu tư vốn nên nó thuộc sở hữu 

Nhà nước. Sau khi được thành lập, doanh nghiệp nhà nước là một chủ thể 

kinh doanh nhưng không có quyền sở hữu đối với tài sản mà chỉ là người 

quản lý, kinh doanh trên cơ sở sở hữu của Nhà nước. Nhà nước giao vốn cho 

doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp nhà nước phải chịu trách nhiệm 

trước Nhà nước về việc bảo toàn và phát triển số vốn mà Nhà nước giao cho 

để duy trì khả năng kinh doanh của doanh nghiệp. Tất cả các doanh nghiệp 

nhà nước đều chịu sự quản lý trực tiếp của một cơ quan Nhà nước có thẩm 

quyền theo sự phân cấp của Chính phủ. 
 

1. 3. Vấn đề vốn và việc sử dụng vốn của doanh nghiệp nhà 
 

nước 
 

a_ Vốn Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý và sử dụng là 

vốn ngân sách cấp, vốn có nguồn gốc ngân sách và vốn của doanh nghiệp 

nhà nước tự tích luỹ. 
 

Trong doanh nghiệp cổ phần nhà nước ngoài nguồn vốn do Nhà nước 

cung cấp còn có sự góp vốn của cá nhân. Có hai loại : 
 

- Cổ phần chi phối của Nhà nước , bao gồm các loại: 
 

+ Cổ phần của Nhà nước chiếm trên 50% tổng số cổ phần của doanh 
 

nghiệp; 
 

+ Cổ phần của Nhà nước ít nhất gấp hai lần cổ phần của cổ đông lớn 
 

nhất khác trong doanh nghiệp. 
 

- Cổ phần đặc biệt của Nhà nước là cổ phần của Nhà nước trong một 
 

số doanh nghiệp mà Nhà nước không có cổ phần chi phối, nhưng có quyền 

quyết định một số vấn đề quan trọng của doanh nghiệp theo thoả thuận trong 

Điều lệ doanh nghiệp. 
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b- Việc sử dụng vốn 
 

Đối với doanh nghiệp nhà nước hoạt động kinh doanh: được sử dụng 

vốn và các quỹ của doanh nghiệp để phục vụ kịp thời các nhu cầu trong kinh 

doanh theo nguyên tắc bảo toàn và có hoàn trả; doanh nghiệp nhà nước có thể 

tự huy động vốn để hoạt động kinh doanh, nhưng không thay đổi hình thức 

sở hữu; được phát hành trái phiếu teho quy định của pháp luật; được thế chấp 

giá trị quyền sử dụng đất gắn liền với tài sản thuộc quyền quản lý của doanh 

nghiệp tại các ngân hàng Việt Nam để vay vốn kinh doanh theo quy định của 

pháp luật. 
 

Đối với doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích : được được Nhà 

nước cấp kinh phí theo dự toán hàng năm phù hợp với nhiệm vụ kế hoạch 

Nhà nước giao cho doanh nghiệp; được huy động vốn, gọi vốn liên doanh, 

thế chấp giá trị quyền sử dụng đất gắn liền với tài sản thuộc quyền quản lý 

của doanh nghiệp tại các ngân hàng của Việt Nam để vay vốn phục vụ hoạt 

động công ích theo quy định của pháp luật khi được cơ quan Nhà nước có 

thẩm quyền cấp phép. 
 

1. 4. Cơ cấu tổ chức quản lý 
 

Tuỳ thuộc đặc điểm, tính chất và quy mô của các doanh nghiệp nhà 

nước, tổ chức quản lý được quy định cho doanh nghiệp nhà nước có hội đồng 

quản trị, doanh nghiệp nhà nước không có hội đồng quản trị và tổng công ty 

nhà nước là khác nhau. 
 

Điều 28 Luật doanh nghiệp nhà nước có quy định về tổ chức quản lý 

doanh nghiệp nhà nước: 
 

- Tổng công ty nhà nước và doanh nghiệp nhà nước độc lập quy mô 
 

lớn có cơ cấu tổ chức quản lý như sau: 
 

+ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. 
 

+ Tổng giám đốc hoặc giám đốc và bộ máy giúp việc. 
 

- Các doanh nghiệp nhà nước không quy định tại Khoản 1 Điều này có 

giám đốc và bộ máy giúp việc. Hình thức tổ chức giám sát tại các doanh 
 

nghiệp này do Chính phủ quy định. 
 

* Đối với doanh nghiệp có hội đồng quản trị 
 

Hội đồng quản trị thực hiện chức năng quản lý hoạt động của doanh 

nghiệp, chịu trách nhiệm trước Chính phủ hoặc cơ quan quản lý Nhà nước 
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được Chính phủ uỷ quyền về sự phát triển của doanh nghiệp theo mục tiêu 

Nhà nước giao. (Điều 29 Luật doanh nghiệp) 

* Đối với doanh nghiệp nhà nước không có hội đồng quản trị Giám 

đốc do người quyết định thành lập doanh nghiệp bổ nhiệm, miễn 
 

nhiệm, khen thưởng, kỷ luật. Giám đốc là đại diện pháp nhân của doanh 

nghiệp và chịu trách nhiệm trước người bổ nhiệm và pháp luật về điều hành 

hoạt động của doanh nghiệp. Giám đốc có quyền điều hành cao nhất trong 

doanh nghiệp. 
 

Phó giám đốc giúp giám đốc điều hành doanh nghiệp theo phân công 

và uỷ quyền của giám đốc, chịu trách nhiệm trước giám đốc về nhiệm vụ 

được giám đốc phân công và uỷ quyền. 
 

Kế toán trưởng giúp giám đốc doanh nghiệp chỉ đạo, tổ chức thực hiện 

công tác kế toán, thống kê của doanh nghiệp và có các nhiệm vụ quyền hạn 

theo quy định của pháp luật. 
 

Văn phòng và các phòng chuyên môn, nghiệp vụ có chức năng tham 

mưu, giúp việc cho giám đốc trong quản lý, điều hành công việc. (Theo điều 

39 Luật doanh nghiệp nhà nước) 
 

2. Hợp tác xã 
 

2.1. Khái niệm 
 

Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tự chủ do những người lao động có nhu 

cầu, lợi ích chung, tự nguyện cùng góp vốn, góp sức lập ra theo quy định của 

pháp luật để phát huy sức mạnh của tập thể và của từng xã viên nhằm giúp 

nhau thực hiện có hiệu quả hơn các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 

và cải thiện đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. (Theo 

điều 1- Luật hợp tác xã) 
 

2.2. Chủ sở hữu 
 

Tài sản của hợp tác xã thuộc sở hữu của hợp tác xã hay thuộc sỏ hữu 

tập thể. Vì vậy, các chủ sở hữu chung của hợp tác xã chính là những người 

lao động góp vốn, góp sức. 
 

2.3. Vốn của hợp tác xã 
 

2.3.1. Hình thức góp vốn 
 

Khi gia nhập hợp tác xã, xã viên phải góp vốn theo quy định của Điều 

lệ hợp tác xã; vốn góp có thể nhiều hơn mức tối thiểu, nhưng ở mọi thời 
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điểm không vượt quá 30% tổng số vốn điều lệ của hợp tác xã.Xã viên có thể 

góp vốn một lần ngay từ đầu hoặc nhiều lần; mức, hình thức và thời hạn góp 

vốn do Điều lệ hợp tác xã quy định. Vốn góp của xã viên được điều chỉnh 

theo quy định của đại hội xã viên. 
 

Xã viên được trả lại vốn góp trong các trường hợp quy định về vấn đề 

chấm dứt tư cách xã viên.Việc trả lại vốn góp của xã viên căn cứ vào thực 

trạng tài chính của hợp tác xã tại thời điểm trả lại vốn sau khi hợp tác xã đã 

quyết toán năm và đã giải quyết xong các quyền lợi, nghĩa vụ về kinh tế của 

xã viên đối với hợp tác xã. Hình thức, thời hạn trả lại vốn góp cho xã viên do 

Điều lệ hợp tác xã quy định. 
 

(Theo Điều 24,36 luật hợp tác xã) 
 

2.3.2. Hình thức huy động vốn (Theo Điều 37 Luật Hợp tác xã ) 
 

Hợp tác xã được vay vốn của Ngân hàng theo quy định của pháp luật. 
 

- Hợp tác xã được huy động vốn góp của xã viên theo quyết định của 

Đại hội xã viên. 

- Hợp tác xã được vay vốn của xã viên, của các tổ chức theo điều kiện 
 

do hai bên thoả thuận, nhưng không trái với các quy định của pháp luật. 
 

- Hợp tác xã được nhận và sử dụng vốn, trợ cấp của Nhà nước, của 
 

các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước do các bên thoả thuận và theo quy 

định của pháp luật. 
 

2.3.3. Cơ cấu tổ chức quản lý của hợp tác xã 
 

Đại hội xã viên là cơ quan có quyền quyết định cao nhất của hợp tác 

xã, bởi vì thực chất đại hội xã viên là hội nghị của toàn thể xã viên hoặc hội 

nghị của đại biểu xã viên. 
 

Đại hội xã viên gồm đại hội thường kỳ họp mỗi năm một lần do ban 

quản trị hợp tác xã triệu tập trong vòng 3 tháng, kể từ ngày khoá sổ quyết 

toán năm ,và đại hội xã viên bất thường được triệu tập để giải quyết vấn đề 

cần thiết vượt quá quyền hạn của ban quản trị hoặc ban kiểm soát. (Theo 

Điều 26 Luật hợp tác xã) 
 

Ban quản trị là cơ quan quản lý và điều hành mọi công việc của hợp 

tác xã do Đại hội xã viên bầu trực tiếp, gồm Chủ nhiệm hợp tác xã và các 

thành viên khác. Số lượng thành viên Ban quản trị do Điều lệ hợp tác xã quy 

định. Những hợp tác xã có số xã viên dưới mười lăm người thì có thể chỉ 
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bầu Chủ nhiệm hợp tác xã để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban quản 

trị. Hợp tác xã có quy mô lớn được bầu Hội đồng quản trị để thực hiện quyền 

hạn và nhiệm vụ của Ban quản trị quy định trong Luật hợp tác xã. Nhiệm kỳ 

của Ban quản trị hợp tác xã do Điều lệ hxt quy định, nhưng tối thiểu là hai 

năm và tối đa không quá năm năm. (Theo Điều 30 - luật hợp tác xã) 

 

Ban kiểm soát là cơ quan giám sát và kiểm tra mọi hoạt động của hợp 

tác xã theo đúng pháp luật và Điều lệ hợp tác xã. Ban kiểm soát do Đại hội 

xã viên bầu trực tiếp. Số lượng thành viên do Điều lệ hợp tác xã quy định, 

Ban kiểm soát bầu một trưởng ban để điều hành các công việc của Ban; hợp 

tác xã có ít xã viên có thể chỉ bầu một kiểm soát viên. Tiêu chuẩn thành viên 

Ban kiểm soát được áp dụng như tiêu chuẩn thành viên Ban quản trị. Thành 

viên Ban kiểm soát không được đồng thời là thành viên Ban quản trị, kế toán 

trưởng, thủ quỹ của hợp tác xã và không phải là cha, mẹ, vợ, chồng, con hoặc 

anh, chị, em ruột của họ. Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát theo nhiệm kỳ của 

Ban quản trị. 
 

(Theo Điều 34 - Luật hộp tác xã) 
 

3. Công ty trách nhiệm hữu hạn 
 

A - Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên 1. Khái 

niệm 

Công ty trách nhiệm hữu hạn là doanh nghiệp trong đó các thành viên 

chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh 

nghiệp trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào doanh nghiệp; phần vốn góp 

của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo qui định của Luật Doanh 

nghiệp ; thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không quá 

năm mươi. 
 

2. Chủ sở hữu 
 

Công ty trách nhiệm hữu hạn là một doanh nghiệp có ít nhất hai thành 

viên và nhiều nhất không quá năm mươi, trong suốt quá trình hoạt động công 

ty là một pháp nhân có tài sản độc lập, có các quyền về tài sản và các quyền 

khác, có thể là nguyên đơn hay bị đơn trước cơ quan tài phán. Tính chất của 

loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn cũng giống như công ty 
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cổ phần. Tính chất của loại hình này là công ty đối vốn. Đặc điẻm quan trọng 

của công ty đối vốn là có sự tách bạch tài sản của công ty và của cá nhân. 

Các thành viên trong công ty đối vốn chỉ chịu trách nhiệm về mọi khoản nợ 

của công ty trong phạm vi phần vốn họ đóng góp vào công ty. Việc thành lập 

công ty là dựa trên yếu tố vốn góp, nên thành viên của công ty đối vốn 

thường rất đông, cả những người không hiểu biết về kinh doanh cũng tham 

gia. 
 

3. Việc góp vốn khi thành lập, chuyển nhượng, tăng/giảm vốn,huy 
 

động vốn 
 

Việc góp vốn 
 

Thành viên phải góp vốn đầy đủ và đúng hạn như đã cam kết. Trường 

hợp có thành viên không góp đầy đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết, thì số 

vốn chưa góp được coi là nợ của thành viên đó đối với công ty; thành viên đó 

phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại phát sinh do không góp đủ và đúng 

hạn số vốn đã cam kết. Thời điểm góp đủ giá trị phần vốn góp, thành viên 

được công ty cấp giấy chứng nhận phần vốn góp. (Theo Điều 27- Luật Doanh 

nghiệp) 
 

Chuyển nhượng phần vốn góp 
 

Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn có quyền chuyển nhượng một 

phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho người khác theo quy định sau 

đây: 
 

1- Thành viên muốn chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn góp 

phải chào bán phần vốn đó cho tất cả các thành viên còn lại theo tỷ lệ tương 

ứng với phần vốn góp của họ trong công ty với cùng điều kiện; 
 

2- Chỉ được chuyển nhượng cho người không phải là thành viên nếu 

các thành viên còn lại của công ty không mua hoặc không mua hết. 
 

3- Theo quyết định của Hội đồng thành viên, công ty có thểtăng vốn 

điều lệ bằng cách: 
 

a) Tăng vốn góp của thành viên; 
 

b) Điều chỉnh tăng mức vốn điều lệ tương ứng với giá trị tài sản tăng 
 

lên của công 
 

ty; 
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4- Trường hợp tăng vốn góp của thành viên, thì vốn góp thêm được 

phân chia cho từng thành viên tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn 

điều lệ của công ty.Nếu có thành viên không góp thêm vốn, thì phần vốn góp 

đó được chia cho thành viên khác theo tỷ lệ phần vốn góp tương ứng. 
 

5- Theo quyết định của Hội đồng thành viên, công ty có thể giảm vốn 

điều lệ bằng cách : 

a) Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ vốn của họ trong 
 

vốn điều lệ của công ty; 
 

b) Điều chỉnh giảm mức vốn điều lệ tương ứng với giá trị tài sản giảm 

xuống của công ty 
 

Công ty chỉ có quyền giảm vốn điều lệ theo quy định tại điểm a) , nếu 

ngay sau khi hoàn trả cho thành viên, công ty vẫn bảo đảm thanh toán đủ các 

khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác. 
 

Công ty trách nhiệm hữu hạn không được quyền phát hành cổ phiếu. 
 

4. Cơ cấu tổ chức quản lý 
 

Cơ cấu tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở 

lên phải có: 
 

- Hội đồng thành viên; 
 

- Chủ tịch Hội đồng thành viên; 
 

- Giám đốc (Tổng giám đốc); 
 

- Ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm soát (trường hợp công ty có từ mười 
 

một thành viên trở lên) 
 

a- Hội đồng thành viên 
 

Hội đồng thành viên gồm tất cả thành viên, là cơ quan quyết định cao nhất 

của công ty. Trường hợp thành viên là tổ chức, thì thành viên đó chỉ định đại 

diện của mình vào Hội đồng thành viên. Hội đồng thành viên họp ít nhất mỗi 

năm một lần. 
 

Hội đồng thành viên được triệu tập họp bất cứ khi nào theo yêu cầu của 

chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc theo yêu cầu của thành viên hoặc nhóm 

thành viên sở hữu 35% vốn điều lệ ( hoặc tỷ lệ nhỏ hơn do Điều lệ công ty 

quy định) 
 

Quyết định của Hội đồng thành viên được thông qua khi : 
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+ Được số phiếu đại diện ít nhất 51% số vốn của các thành viên dự họp 

chấp thuận. Tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định; 

+ Đối với quyết định bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng 

giá trị tài sản được ghi trong sổ kế toán của công ty hoặc tỷ lệ nhỏ hơn quy 

định tại Điều lệ công ty, sửa đổi và bổ sung Điều lệ công ty, tổ chức lại, gải 

thể công ty thì phải được số phiếu đại diện cho ít nhất 75% số vốn của các 

thành viên dự họp chấp thuận. Tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định. 
 

Quyết định của Hội đồng thành viên được thông qua dưới hình thức lấy ý 

kiến bằng văn bản khi được số thành viên đại diện ít nhất 65% vốn điều lệ 

chấp thuận. Tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định. 
 

Chủ tịch Hội đồng thành viên phải là thành viên, do Hội đông thành viên 

bầu ra. Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể kiêm Giám đốc( Tổng giám đốc) 

công ty. Nhiệm kỳ của Chủ tịch Hội đồng thành viên không quá 3 năm. Chủ 

tịch Hội đồng thành viên có thể được bầu lại. Trường hợp Điều lệ công ty 

quy định Chủ tịch Hội đồng thành viên là người đại diện theo pháp luật, thì 

các giấy tờ giao dịch phải ghi rõ điều đó. (Theo Điều 36- Luật Doanh 
 

nghiệp ) Giám đốc (Tổng giám đốc) công ty là người điều hành hoạt động 
 
 

kinh doanh hàng ngày của công ty, chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành 

viên về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình. Trường hợp Điều lệ 

công ty không quy định Chủ tịch Hội đồng thành viên là người đại diện theo 

pháp luật thì Giám đốc (Tổng giám đốc) là người đại diện theo pháp luật của 

công ty 
 

Các quyền và nghĩa vụ của Giám đốc ( Tổng giám đốc) được quy định 

tại điều 41 - Luật doanh nghiệp 
 

B - Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 1. Khái niệm 
 

 

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ 

chức làm chủ sở hữu (gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu chịu trách 

nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong 

phạm vi số vốn điều lệ của doanh nghiệp 
 

2. Chủ sở hữu 
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Nghị định số 03/2000/NĐ-CP quy định chỉ có những tổ chức là pháp 

nhân, tức là đáp ứng 4 điều kiện của pháp nhân theo quy định tại Điều 94 Bộ 

luật dân sự mới được thành lập công ty TNHH một thành viên. Điều 14 Nghị 

định liệt kê 17 tổ chức được quyền thành lập công ty TNHH một thành viên, 

gồm các nhóm sau: 
 

- Các cơ quan Nhà nước, lực lượng vũ trang; 
 

- Các tổ chức chính trị, chính trị-xã hội, xã hội, xã hội- nghề nghiệp; 
 

- Các doanh nghiệp; 
 

- Các tổ chức khác ( quỹ xã hội, quỹ từ thiện và các tổ chức khác là pháp 

nhân). 
 

3. Quyền chuyển nhượng, rút vốn tại công ty TNHH một thành viên 

Chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có quyền 
 

chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần vốn điều lệ của công ty cho các tổ 

chức , cá nhân khác. Nếu chuyển một phần vốn điều lệ thì công ty trách 

nhiệm hữu hạn một thành viên sẽ trở thành công ty trách nhiệm hữu hạn có từ 

hai thành viên trở lên (tuỳ thuộc vào số lượng đối tượng nhận chuyển 

nhượng). Chủ sở hữu công ty không được trực tiếp rút một phần hoặc toàn bộ 

số vốn đã góp vào công ty cũng như không được rút lợi nhuận của công ty 

khi công ty không thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác 

đến hạn phải trả. 
 

4. Hình thức huy động vốn khác 
 

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cũng không được quyền phát 

hành cổ phiếu. 
 

5. Cơ cấu tổ chức quản lý 
 

Có hai mô hình tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành 

viên : 
 

- Mô hình Hội đồng quản trị: gồm Hội đồng quản trị và Giám đốc (Tổng 
 

giám đốc) 
 

- Mô hình Chủ tịch Công ty : gồm Chủ tịch công ty và Giám đốc ( Tổng 

giám đốc) 
 

Trong trường hợp công ty có quy mô kinh doanh lớn, ngành nghề kinh 

doanh đa dạng thì nên lựa chọn mô hình Hội đồng quản trị. Tuy nhiên, đây 

không phải là một quy định bắt buộc. 
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Chủ sở hữu công ty không được uỷ quyền cho Hội đồng quản trị, Giám 

đốc (Tổng giám đốc), Chủ tịch công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của 

mình được quy định tại Điều 47 Luật doanh nghiệp. 
 

Quyền và nghĩa vụ của các chức danh quản lý nêu trong hai mô hình trên 

do chủ sở hữu công ty quy định tại Điều lệ công ty.Điều 17,18 Nghị định 

03/2000/NĐ- CP đã quy định các quyền và nghĩa vụ cụ thể của các chức 

danh quản trị này. 
 

Công ty hợp doanh 
 

1. Khái niệm 
 

Công ty hợp danh là doanh nghiệp trong đó có sự liên kết giữa các cá 

nhân góp vốn để hoạt động dưới hình thức công ty. 
 

Sự khác nhau cơ bản giữa công ty hợp danh với công ty trách nhiệm hữu 

hạn và công ty cổ phần đó là trong công ty hợp danh bắt buộc phải có ít nhất 

2 thành viên hợp danh là những người chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản 

của mình về các nghĩa vụ của công ty (trách nhiệm vô hạn). Có hai loại công 

ty hợp danh là : 
 

- Hợp danh vô hạn : hợp danh trong đó tất cả các thành viên của công ty 

đều là thành viên hợp danh. 

- Hợp danh hữu hạn : hợp danh trong đó có ít nhất hai thành viên hợp 
 

danh và ngoài ra có thêm thành viên góp vốn là những người chỉ chịu trách 

nhiệm trong phạm vi số vốn góp vào công ty. 
 

2. Chủ sở hữu 
 

Các thành viên là các chủ sở hữu chung của công ty hợp danh. Có hai loại 

thành viên công ty hợp danh : 
 

- Thành viên hợp danh phải là cá nhân, có trình độ chuyên môn và uy tín 

nghề nghiệp, có quyền quản lý công ty; tiến hành các hoạt động kinh doanh 

nhân danh công ty; cùng liên đới chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của 
 

mình về các nghĩa vụ của công ty. 
 

- Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty 
 

trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty; có quyền được chia lợi nhuận theo 

tỷ lệ được quy định tại Điều lệ công ty ; không được tham gia quản lý công ty 

và hoạt động kinh doanh nhân danh công ty. 
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Ngoài ra, thành viên công ty hợp danh có các quyền và nghĩa vụ khác 

theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. (Theo Điều 95,96 - Luật 

doanh nghiệp) 
 

3. Việc góp vốn khi thành lập, chuyển nhượng, tăng/giảm vốn,huy 
 

động vốn 
 

Công ty hợp danh được thành lập dựa trên sự góp vốn của các thành 

viên. Số vốn do tất cả các thành viên góp được ghi vào Điều lệ công ty và 

được gọi là Vốn điều lệ. Các thành viên có nghĩa vụ góp đủ số vốn đã cam 

kết. Riêng đối với các thành viên hợp danh, nếu công ty kinh doanh lỗ thì 

phải chịu lỗ. 
 

Về nguyên tắc, thành viên hợp danh không được chuyển nhượng phần 

vốn góp của mình cho người khác nếu không được các thành viên hợp danh 

khác đồng ý. Khi không muốn tiếp tục tham gia công ty hợp danh, thành viên 

hợp danh có quyền rút khỏi công ty và phần vốn góp sẽ được công ty hoàn 

trả theo giá thoả thuận hoặc theo giá được xác định trong Điều lệ công 

ty.Việc rút khỏi công ty phải được đa số thành viên hợp danh còn lại đồng ý. 

Khi thành viên rút khỏi công ty thì tư cách thành viên đương nhiên bị chấm 

dứt. Tuy nhiên, thành viên hợp danh vẫn phải liên đới chịu trách nhiệm về 

các nghĩa vụ của công ty đã phát sinh trước khi đăng ký việc chấm dứt tư 

cách thành viên đó với cơ quan đăng ký kinh doanh. 
 

Thành viên góp vốn có thể chuyển nhượng phần vốn góp của mình tại 

công ty cho người khác song không giống như cổ đông được tự do chuyển 

nhượng cổ phần của mình; việc chuyển nhượng vốn góp của thành viên góp 

vốn bị hạn chế bởi quy định trong Điều lệ công ty. Điều lệ công ty có thể có 

những quy định cấm chuyển nhượng phần vốn góp hoặc chỉ chuyển nhượng 

giữa các thành viên trong công ty hoặc chỉ được chuyển nhượng cho người 

khác nếu được các thành viên hợp doanh đồng ý 
 

Công ty hợp danh không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào. 
 

4. Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty hợp danh 
 

Về nguyên tắc, cơ cấu tổ chức quản lý của công ty hợp danh do các 

thành viên thoả thuận quy định trong Điều lệ công ty song phải bảo đảm 

các thành viên hợp danh đều được quyền tham gia quản lý công ty. Do đó, 

pháp luật quy định Hội đồng thành viên gồm tất cả các thành viên hợp 
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danh, là cơ quan quyết định tất cả các hoạt động quản lý, kinh doanh của 

công ty. Trong quá trình hoạt động, các thành viên hợp danh phân công 

đảm nhiệm việc quản lý công ty và cử một trong số các thành viên hợp 

danh làm Giám đốc. Giám đốc làm nhiệm vụ phân công, điều hoà và phối 

hợp công việc của các thành viên hợp danh và điều hành các công việc 

trong nội bộ công ty 
 

Việc biểu quyết trong Hội đồng thành viên được tiến hành theo nguyên 

tắc đa số phiếu. Tuy nhiên khi quyết định các vấn đề sau đay thì phải được 

thông qua theo nguyên tắc nhất trí, tức là được tất cả các thành viên hợp danh 

chấp thuận : 
 

- Cử giám đốc công ty; 
 

- Tiếp nhận thành viên mới; 
 

- Khai trừ thành viên hợp danh; 
 

- Bổ sung, sửa đổi Điều lệ công ty; 
 

- Tổ chức lại, giải thể công ty; 
 

- Hợp đồng giữa công ty với thành viên hợp danh hoặc với vợ, chồng, bố, 
 

bố nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị em ruột của thành viên đó. 
 

Số phiếu biểu quyết của thành viên hợp danh không tỷ lệ với số vốn góp. 
 

Khi biểu quyết, mỗi thành viên hợp danh chỉ có một phiếu. 
 

Doanh nghiệp tư nhân. 
 

1. Khái niệm 
 

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu 

trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh 

nghiệp. 
 

2. Chủ sở hữu 
 

Cá nhân làm chủ doanh nghiệp tư nhân vừa là người quản lý vừa là chủ sở 

hữu doanh nghiệp có toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt động kinh 

doanh của doanh nghiệp. Chủ doanh nghiệp tư nhân chịu trách nhiệm vô hạn 

về các khoản nợ trong kinh doanh của doanh nghiệp. Trong quá trình kinh 

doanh, nếu làm ăn phát đạt thu được nhiều lợi nhuận, chủ doanh nghiệp được 

hưởng toàn bộ, ngược lại nếu gặp rủi ro hay kinh doanh thua lỗ, họ phải tự 

chịu trách nhiệm bằng chính tài sản của doanh nghiệp và tài sản cá nhân về 

các khoản nựo đến hạn của doanh nghiệp. 
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3. Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp và việc tăng, giảm vốn đầu tư 
 

a- Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân do chủ doanh nghiệp tự 

khai. Chủ doanh nghiệp tư nhân có nghĩa vụ khai báo chính xác tổng số vốn 

đầu tư, trong đó nêu rõ số vốn bằng tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, 

vàng và các tài sản khác; đối với vốn bằng tài sản khác còn phải ghi rõ loại 

tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản. 
 

b-Toàn bộ vốn và tài sản, kể cả vốn vay và tài sản thuê, được sử dụng vào 

hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đều phải được ghi chép dầy đủ vào  

sổ  kế  toán  và  báo  cáo  tài  chính  của  doanh   nghiệp. c- Trong quá trình 

hoạt động, chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền tăng hoặc giảm vốn đầu tư 

của mình vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Việc tăng hoặc giảm 

vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp phải được ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán. 

Trường hợp giảm vốn đầu tư xuống thấp hơn vốn đầu tư đã đăng ký, thì chủ 

doanh nghiệp tư nhân chỉ được giảm vốn sau 
 

khi đã khai báo với cơ quan đăng ký kinh doanh. 
 

 

4. Lựa chọn hình thức và cách thức vay vốn 
 

Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền tự do lựa chọn có vay thêm vốn hay 

không, vay dưới hình thức nào, của ai, bao nhiêu và phải tự chịu trách nhiệm 

với người cho vay theo sự thoả thuận và phù hợp với quy định của Nhà nước. 

 

Hiện nay chủ doanh nghiệp tư nhân không được vay vốn bằng cách 

phát hành trái phiếu. 
 

5. Cho thuê và bán doanh nghiệp 
 

Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền cho thuê toàn bộ doanh nghiệp 

của mình, nhưng phải báo cáo bằng văn bản kèm theo bản sao hợp đồng cho 

thuê có công chứng đến cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế. Trong 

thời hạn cho thuê, chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm trước 

pháp luật với tư cách là chủ sở hữu doanh nghiệp. Quyền và trách nhiệm của 

chủ sở hữu và người thuê đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 

được quy định trong hợp đồng cho thuê. (Theo Điều 102- Luật 
 

Doanh nghiệp) Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền bán doanh nghiệp của 

mình cho 
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người khác. Chậm nhất 15 ngày trước ngày chuyển giao doanh nghiệp cho 

người mua, chủ doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng 

ký kinh doanh. 
 

Sau khi bán doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu 

trách nhiệm về tất cả các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác mà doanh 

nghiệp chưa thực hiện, trừ trường hợp người mua, người bán và chủ nợ của 

doanh nghiệp có thoả thuận khác. 
 

Ngưòi bán, người mua doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định của 

pháp luật về lao động. Người mua doanh nghiệp phải đăng ký kinh doanh lại 

theo quy định của Luật doanh nghiệp. 
 

6. Cơ cấu tổ chức quản lý doanh nghiệp 
 

Chủ doanh nghiệp tư nhân có toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt 

động kinh doanh của doanh nghiệp ; có toàn quyền quyết định việc sử dụng 

lợi nhuận sau khi đã nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo 

quy định của pháp luật. 
 

Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể trực tiếp hoặc thuê người khác quản 

lý, điều hành hoạt động kinh doanh. Trường hợp thuê người khác làm Giám 

đốc quản lý doanh nghiệp , thì chủ doanh nghiệp tư nhân phai khai báo với 

cơ quan đăng ký kinh doanh và vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động 

kinh doanh của doanh nghiệp. 
 

Chủ doanh nghiệp tư nhân là đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, 

chịu trách nhiệm trước Trọng tài hoặc Toà án trong các tranh chấp liên quan 

đến doanh nghiệp. 
 

Câu 3: Ưu điểm của Luật Doanh nghiệp so với Luật Doanh 

nghiệp tư nhân và Luật Công ty 
 

Nội dung Luật doanh nghiệp vừa kế thừa và phát triển hai luật : 

Luật công ty và Luật doanh nghiệp tư nhân hiện hành, vừa bổ sung thêm 

những nội dung cần thiết mà hai luật hiện hành trên chưa quy định. Nội 

dung của Luật doanh nghiệp bám sát thực tiễn ở nước ta, có tính đến nhu 

cầu đa dạng và linh hoạt của những nhà đầu tư; đồng thời nhấn mạnh 

đến vai trò và hiệu lực của quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp và 
 

kinh doanh. 
 

So với Luật công ty và Luật doanh nghiệp tư nhân hiện hành, Luật 
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doanh nghiệp đã có tiến bộ hơn thể hiện trên những nội dung chủ yếu sau 
 

đây : 
 

1. Mở rộng thêm đối tượng được quyền thành lập và góp vốn vào doanh 

nghiệp, qua đó tạo thêm cơ hội cho dân cư và doanh nghiệp trực tiếp đầu tư 
 

vốn vào sản xuất kinh doanh. 
 

2. Cải cách thủ tục hành chính trong việc thành lập doanh nghiệp theo 

hướng gộp việc xin phép thành lập và đăng ký kinh doanh thành một, đồng 

thời chỉ giữ lại những thủ tục, hồ sơ thực sự cần thiết trên cơ sở yêu cầu nâng 

cao hiệu lực quản lý nhà nước. Những cải cách đó làm giảm bớt được những 

thủ tục, hồ sơ trùng lặp, không cần thiết, qua đó giảm được chi phí về thời 

gian, công sức và tiền bạc cho việc thành lập doanh nghiệp. Những cải cách 

đó cũng giúp tháo bỏ được cản trở lớn đã tồn tại hơn 8 năm qua đối với việc 

thành lập doanh nghiệp, làm cho việc thành lập doanh nghiệp để kinh doanh 

trở nên hấp dẫn hơn đối với dân cư và doanh nghiệp. Kết quả là số doanh 

nghiệp mới dăng ký tăng lên nhiều, qua đó số vốn huy động cho đầu tư sản 

xuất, số công ăn việc làm mới được tạo ra cũng tăng lên. 
 

3. Bảo đảm chủ trương định hướng phát triển của Nhà nước đồng thời 
 

mở rộng quyền tự chủ, sáng tạo kinh doanh của doanh nghiệp và dân cư. Chủ 

trương này được thể hiện thông qua quản lý nhà nước về ngành, nghề kinh 

doanh. Những ngành, nghề kinh doanh được chia thành những loại sau đây: 

 

- Ngành, nghề cấm kinh doanh 
 

- Ngành, nghề kinh doanh phải có điều kiện 
 

- Ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định 
 

- Ngành,  nghề  kinh  doanh  phải  có  giấy  phép  hành  nghề 
 

Doanh nghiệp được tự chủ đăng ký và thực hiện kinh doanh những 

ngành, nghề mà pháp luật quy định không cấm kinh doanh, kinh doanh có 

điều kiện, kinh doanh phải có vốn pháp định và kinh doanh phải có giấy phép 

hành nghề. 
 

Tư tưởng chính sách mới ở đây là ngoài các ngành, nghề cấm kinh 

doanh, đối với các ngành nghề mà Chính phủ quy định kinh doanh có điều 

kiện thì doanh nghiệp dăng ký kinh doanh và được quyền kinh doanh các 
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ngành, nghề khi có đủ các điều kiện tương ứng theo quy định của Luật, pháp 

lệnh hoặc nghị định của Chính phủ. 

Bằng cách này, Nhà nước định hướng doanh nghiệp phát triển trong 

các ngành, nghề quan trọng của nền kinh tế, qua đó đảm bảo sự giám sát của 

Nhà nước đối với định hướng phát triển của nền kinh tế nói chung. Còn đối 

với các ngành, nghề còn lại, doanh nghiệp được chủ động đăng ký và thực 

hiện kinh doanh theo đăng ký. Việc quản lý Nhà nước đối với ngành, nghề 

kinh doanh như trình bày trên đây vừa đảm bảo định hướng phát triển của 

Nhà nước, vừa bảo đảm được quyền tự chủ và sáng tạo trong kinh doanh của 

doanh nghiệp và dân cư. Tư tưởng chính sách này cũng đã được khẳng định 

trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (lần 1). Đó là " tạo môi trường và 

điều kiện thuận lợi cho kinh tế tư nhân phát triển không hạn chế về quy mô 

và địa bàn hoạt động trong những lĩnh vực mà pháp luật không cấm..." [ 

Trích Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ sáu (lần 1)] Việc thực hiện tư 

tưởng chính sách trên đây là một bước tiến trong quá trình chuyển đổi từ cơ 

chế "chỉ làm những gì được phép" sang cơ chế " được làm những gì mà pháp 

luật không cấm". Điều đó góp phần không nhỏ vào việc cải thiện môi trường 

đầu tư và kinh doanh của nước ta. 
 

4. Khuyến khích doanh nghiệp và dân cư trực tiếp đầu tư vốn để kinh 
 

doanh, mở rộng quy mô và ngành, nghề kinh doanh bằng cách bổ sung thêm 

các loại hình doanh nghiệp để nhà đầu tư lựa chọn đồng thời tạo ra cơ sở 

pháp lý giúp nhà đầu tư giảm và phân bổ rủi ro hợp lý trong quá trình kinh 

doanh. Điều này làm tăng thêm lòng tự tin, tính sáng tạo và dám chấp nhận 

rủi ro của các nhà đầu tư trong kinh doanh, qua đó hoạt động đầu tư và kinh 

doanh được mở rộng thêm trên cả số lượng doanh nghiệp, quy mô, ngành 

nghề và địa bàn kinh doanh. 
 

Việc bổ sung thêm loại hình công ty hợp danh trong Luật doanh 

nghiệp không chỉ tạo thêm cơ hội cho nhà đầu tư lựa chọn loại hình doanh 

nghiệp, mà còn tăng thêm sự quản lý, giám sát của Nhà nước và xã hội nói 

chung đối với việc cung ứng một số dịch vụ có tác động trực tiếp đến đời 

sống của đại đa số nhân dân. 
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5. Quy định đầy đủ hơn các công cụ bảo vệ quyền lợi hợp pháp của 

nhà đầu tư nói chung và của nhà đầu tư thiểu số nói riêng. Các công cụ đó 

bao gồm : 
 

- Quy định đầy đủ hơn các quyền cơ bản của người đầu tư; trong đó 
 

chú ý nhiều đến quyền hợp pháp của cổ đông thiểu số; 
 

- Thiết lập các cơ chế góp vốn linh hoạt, qua đó các nhà đầu tư có thể 
 

cùng nhau thoả thuận và lựa chọn cách thức góp vốn phù hợp với điều kiện 

và lợi ích của họ; 
 

- Quy định cụ thể và chi tiết cơ chế và cách thức để những người góp 
 

vốn có thể tham gia vào việc ra quyết định ở doanh nghiệp, giám sát việc 

quản lý doanh nghiệp. Đó là công cụ vừa giúp bảo vệ được lợi ích hợp pháp 

của người góp vốn, đặc biệt là người góp vốn thiểu số, vừa ngăn ngừa được 

khả năng góp vốn đa số, người quản lý doanh nghiệp lạm dụng quyền và vị 

thế được giao để mưau cầu cho lợi ích riêng của họ. 
 

Việc chú ý đầy đủ đến bảo hộ người góp vốn thiểu số không làm hại 

đến quyền và lợi ích hợp pháp của người góp vốn đa số. Tất cả các quy định 

nói trên chắc chắn sẽ nâng cao thêm độ an toàn và linh hoạt của việc trực tiếp 

góp vốn vào sản xuất kinh doanh. Điều đó sẽ thúc đẩy thêm đầu tư và huy 

động thêm được nhiều vốn hơn cho phát triển sản xuất kinh doanh ở nước ta. 

 

6. Thiết lập một cơ cấu rõ ràng và minh bạch về quản lý và điều hành 

hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Điều đó được thực hiện bằng cách 

quy định rõ, cụ thể và chi tiết cơ cấu tổ chức quản lý trong nội bộ doanh 
 

nghiệp, trong đó xác định rõ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người chủ 

sở hữu doanh nghiệp, thể thức làm việc và thông qua các quyết định của các 

cơ quan đó… 
 

Ngoài ra, về cơ cấu tổ chức quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh 

của doanh nghiệp, luật đã quy định những công cụ và cơ chế ngăn chặn khả 

năng trong đó người góp vốn đa số và ngươì quản lý doanh nghiệp có thể lạm 

dụng vị thế và quyền hạn được giao để mưu cầu cho lợi ích riêng của họ, làm 

hại đến lợi ích của doanh nghiệp, của người góp vốn thiểu số và chủ nợ. 
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Cơ cấu tổ chức quản lý minh bạch tạo điều kiện thuận lợi không chỉ 

cho người đầu tư và các bên có liên quan trong việc giám sát nội bộ đối với 

hoạt động kinh doanh, mà còn góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước 

đối với doanh nghiệp. Đồng thời, cơ cấu tổ chức quản lý minh bạch cũng 

buộc những người quản lý phải cẩn trọng hơn, thể hiện tinh thần trách nhiệm 

cao hơn trong việc quản lý hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 
 

7. Quy định việc chia tách, hợp nhất, sát nhập doanh nghiệp và chuyển 

đổi doanh nghiệp từ loại hình này sang loại hình khác, tạo cho doanh 
 

nghiệp cơ hội và khả năng linh hoạt trong mở rộng quy mô, ngành nghề kinh 

doanh phù hợp với yêu cầu phát triển kinh doanh của doanh nghiệp. Đồng 

thời, các quy định liên quan của Luật doanh nghiệp đã chú ý đến việc bảo vệ 

quyền lợi của chủ nợ và các bên có liên quan khác trong quá trình chia, tách, 

hợp nhất, sát nhập và chuyển đổi. 
 

8. Về quản lý Nhà nước, Luật doanh nghiệp chú ý đến việc nâng cao 
 

hiệu lực quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp, quy định thanh tra hoạt 

động kinh doanh của doanh nghiệp sau khi đăng ký kinh doanh, đảm bảo yêu 

cầu tiếp tục hoàn thiện và nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước đối với doanh 

nghiệp. 
 

Tóm lại, với những tư tưởng chích sách cơ bản nói trên, Luật doanh 

nghiệp góp phần không nhỏ vào việc cải thiện môi trường kinh doanh ở nước 

ta, tạo động lực mới tiếp tục giải phóng được lực lượng sản xuất, khơi dậy và 

phát huy được các nguồn nội lực cho phát triển kinh tế đất nước. 
 

Câu 4: Ưu điểm và hạn chế của từng loại hình doanh nghiệp Việt Nam đối 
với người đầu tư khi thành lập, vận hành và quản lí doanh nghiệp 
 

1. Doanh nghiệp Nhà nước 
 

Ưu điểm: 
 

Doanh nghiệp nhà nước do Nhà nước thành lập, cung cấp vốn nên có 

nguồn vốn lâu dài, ổn định, đảm bảo 
 

Được ưu tiên về nhiều mặt trong quá trình hoạt động, vận hành như 

mặt bằng sản xuất kinh doanh, việc phân bổ các nguồn lực, chính sách đào 

tạo nhân lực, lĩnh vực kinh doanh (Ví dụ như trong lĩnh vực điện, nước,...chỉ 
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có các doanh nghiệp nhà nước mới được phép kinh doanh),... 
 

Hạn chế: 
 

Việc vận hành, quản lí doanh nghiệp nhà nước phải tuân theo các quy 

định của luật Doanh nghiệp nhà nước và chịu sự quản lí của nhiều cơ quan 

Nhà nước với một cơ chế quản lí hết sức phức tạp, còn nhiều chồng chéo. 
 

Trong các doanh nghiệp nhà nước, các thủ tục hành chính quan liêu, 

bao cấp, tình trạng hoạt động cứng nhắc theo sự chỉ đạo của cấp trên rất phổ 

biến. 
 

Thiếu quyền tự quyết một cách đầy đủ. 
 

2. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. 
 

Ưu điểm 
 

Doanh nghiệp liên doanh là sự liên kết giữa doanh nghiệp của cả Việt 

Nam và nước ngoài nên có thể hỗ trợ nhau, bổ sung những điểm mạnh, khắc 

phục những điểm yếu của doanh nghiệp mỗi nước. Với doanh nghiệp Việt 

Nam, họ có thể tiếp thu công nghệ, trình độ quản lí,.. từ doanh nghiệp nước 

ngoài, giải quyết những khó khăn về vốn, mở rộng được thị trường tiêu thụ 

sản phẩm,..Với doanh nghiệp nước ngoài, họ có thể tránh được những khó 

khăn nhất định liên quan tới thủ tục hành chính, mặt bằng sản xuất, đất đai,... 

do khi tham gia vào doanh nghiệp liên doanh, phía Việt Nam thường đóng 

góp bằng đất đai; đồng thời họ cũng tận dụng được nguồn nguyên nhiên vật 

liệu sẵn có, dồi dào; nguồn lao động rẻ của Việt Nam;... 
 

Hưởng nhiều ưu đãi từ chính sách khuyến khích đầu tư nước ngoài của 

Việt Nam 
 

Hạn chế 
 

Dễ dẫn tới tình trạng phụ thuộc lẫn nhau trong quản lí, điều hành. 
 

Việc tìm được sự thống nhất trong những vấn đề cần giải quyết đôi khi 

là rất khó khăn, đặc biệt là khi hai bên tham gia kinh doanh đến từ những 

nước khác nhau với những phong tục, tập quán kinh doanh, lối tư duy 
 

khác nhau. 
 

Ưu điểm 
 

Chủ doanh nghiệp hoàn toàn tự chủ trong việc kinh doanh, ra quyết 

định và điều hành doanh nghiệp. 
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Nhà nước ta đang khuyến khích thu hút đầu tư nên được hưởng nhiều 

ưu đãi. 

Giải quyết tình trạng thiếu vốn của nền kinh tế. 
 

Hạn chế 
 

Được xem là một thành phần kinh tế của Việt Nam nhưng vẫn bị hạn 

chế về nhiều mặt, không được tham gia vào một số lĩnh vực kinh doanh của 

Việt Nam (Ví dụ như ngân hàng, bưu chính,..) 
 

Khó khăn trong việc giải quyết các thủ tục hành chính nhà nước. 
 

3. Công ty trách nhiệm hữu hạn 
 

Ưu điểm 
 

Chủ doanh nghiệp được tự chủ trong quản lí, điều hành doanh nghiệp. 
 

Thủ tục cấp phép thành lập đơn giản, nhanh gọn. 
 

Hạn chế 
 

Vốn ít nên khó tham gia vào các dự án lớn, đòi hỏi nhiều vốn và trình 

độ công nghệ cao. 

Không linh hoạt trong huy động vốn hay rút khỏi dự án đầu tư. 
 

4. Công ty cổ phần 
 

Ưu điểm: Dễ huy động vốn, dễ chuyển nhượng 
 

Hạn chế : có sự tham gia của nhiều người vào quá trình quản lí, cơ cấu 

tổ chức tương dối phức tạp nên dễ gây ra khó khăn trong quản lí, điều hành; 

đặc biệt là khi cần có sự nhất trí giữa các thành viên. 
 

5. Công ty hợp doanh 
 

Ưu điểm 
 

Không cần nhiều vốn để thành lập 
 

Có được uy tín và danh tiếng do nó gắn với uy tín, danh tiếng của 

người thành lập doanh nghiệp 
 

Hạn chế : chỉ thích hợp với các lĩnh vực kinh doanh gắn với uy tín của 

người thành lập doanh nghiệp (luật tư vấn, y tế…) 
 

6. Hợp tác xã 
 

Ưu điểm 
 

Phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh ở vùng nông thôn, sản xuất 

trang trại, tiểu thủ công nghiệp,... Những người tham gia thường là lao động 

sản xuất nhỏ lẻ, có thể cùng góp vốn, góp sức. 
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Hạn chế 
 

Vốn thường không nhiều 
 

Năng lực quản lí, trình độ công nghệ còn hạn chế. 
 

7. Doanh nghiệp tư nhân 
 

Ưu điểm 
 

Có cơ cấu gon nhẹ 
 

Chủ doanh nghiệp được tự chủ trong quản lí, điều hành doanh nghiệp. 
 

Hạn chế 
 

Vốn không nhiều 
 

Quy  mô  doanh nghiệp thường nhỏ nên ít kinh  doanh  lớn 
 

8. Hộ kinh doanh cá thể. 
 

Ưu điểm: Gọn nhẹ, dễ thành lập; cần ít vốn 
 

Hạn chế: thường là kinh doanh nhỏ lẻ 
 

9. Bán hàng rong vỉa hè 
 

Ưu điểm: cần ít vốn, dễ thành lập, không phải đăng kí kinh doanh Hạn chế: 

gây tình trạng lộn xộn, ảnh hưởng tới trật tự đô thị Nếu tôi là chủ đầu tư trong 

một ngành kinh doanh (giả định) thì tôi sẽ lựa 
 

chọn kinh doanh theo hình thức liên doanh vì những nguyên nhân sau đây: 
 

- Giải quyết được vấn đề về vốn 
 

- Tận dụng được những hiểu biết của đối tác về các thị trường khác 
 

nhằm tạo điều kiện thuận lợi để mở rộng thị trường 
 

- Cơ hội và thách thức trong kinh doanh tương đối cao, tạo môi trường 
 

làm  việc  hấp  dẫn,  có  nhiều  động  lực  để  nỗ  lực  trong  công  việc 


